Phụ lục I
DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ 
(Kèm theo Nghị định số 341/2026/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ)

I. DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ
	TT
	Tên sản phẩm

	1
	Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã

	2
	Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.

	3
	Sản phẩm bảo mật dữ liệu trao đổi trên mạng.

	4
	Sản phẩm bảo mật luồng IP.

	5
	Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và thoại số.

	6
	Sản phẩm bảo mật thông tin vô tuyến.

	7
	Sản phẩm bảo mật fax, điện báo.


Giải thích:
1. Sản phẩm mật mã dân sự được mô tả là các hệ thống, thiết bị, các mô-đun và mạch tích hợp, các phần mềm được thiết kế chuyên dụng để bảo vệ thông tin bằng kỹ thuật mật mã sử dụng “thuật toán mật mã đối xứng” hoặc “thuật toán mật mã không đối xứng”.
2. Danh mục sản phẩm mật mã dân sự kinh doanh có điều kiện không bao gồm các sản phẩm sau đây:
	TT
	Tên sản phẩm

	1
	Hệ điều hành, trình duyệt Internet, phần mềm đã được tích hợp các thành phần mật mã có sẵn (chức năng bảo vệ thông tin bằng kỹ thuật mật mã không phải là chức năng chính), được sử dụng rộng rãi và được xây dựng để người dùng tự cài đặt mà không cần sự hỗ trợ từ nhà cung cấp.

	2
	Sản phẩm công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi, trong đó chức năng bảo vệ thông tin bằng kỹ thuật mật mã không phải là chức năng chính và được cài đặt sẵn, không cần sự hỗ trợ từ nhà cung cấp, gồm: Máy tính bảng, DVD player, máy ảnh kỹ thuật số, camera, sản phẩm điện tử dân dụng tương tự khác.

	3
	Điện thoại di động không có khả năng mã hóa đầu cuối.

	4
	Thẻ thông minh (smart card) và đầu đọc/ghi chỉ sử dụng để truy cập chung và được chế tạo đặc biệt, chỉ có khả năng bảo vệ các thông tin cá nhân.

	5
	Sản phẩm bảo vệ bản quyền và sở hữu được thiết kế để thực hiện một trong các tính năng sau:
a) Chống sao chép bản quyền phần mềm;
b) Chống tiếp cận đến phương tiện được bảo vệ ở dạng cho phép đọc;
c) Chống tiếp cận đến thông tin được lưu giữ ở dạng mã hóa trên phương tiện truyền thông khi phương tiện truyền thông được bán công khai;
d) Chống tiếp cận đến thông tin được lưu giữ để bảo vệ bản quyền một lần đối với dữ liệu âm thanh/video.

	6
	Sản phẩm có chức năng chỉ dùng để xác thực định danh, không có chức năng mã hóa.

	7
	Sản phẩm sử dụng kỹ thuật mật mã nhằm mục đích truy cập từ xa, quản trị thiết bị.

	8
	Ổ cứng lưu giữ sử dụng công nghệ mã hóa SED (Self-Encrypting Drive), được sử dụng rộng rãi.

	9
	Sản phẩm sử dụng kỹ thuật mật mã nhằm mục đích giám sát, ngăn chặn, phát hiện tấn công mạng.

	10
	Mạch tích hợp sử dụng công nghệ TPM (Trusted Platform Module) để nhận dạng thiết bị, xác thực thông tin, bảo vệ mật khẩu.

	11
	Sản phẩm sử dụng kỹ thuật mật mã nhằm mục đích bảo vệ truy cập không dây.

	12
	Sản phẩm được thiết kế đặc biệt chỉ để sử dụng phía đầu cuối trong lĩnh vực y tế.


II. DANH MỤC DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ
	TT
	Tên dịch vụ

	1
	Dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

	2
	Dịch vụ đánh giá sản phẩm mật mã dân sự.

	3
	Dịch vụ tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.



